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TUẦN 14 (Từ ngày 8/12- 12/12/2025) Lớp: 1A4 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

8/12 

 

 

Sáng 

1 40 HĐTN SKT. SHDC: Thư viện em yêu 

CĐ: Vững bước vào kỉ nguyên mới 

 

2 157 Tiếng Việt Bài 61: ong ông ung ưng (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 158 Tiếng Việt Bài 61: ong ông ung ưng (T2) BGĐT, vở TV 

4  STEM- R  BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 40 Toán Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10(T3)  

6 14 Mĩ thuật Tiết 2: Hoa quả BGĐT 

7 14 Âm nhạc Hát: Chào người bạn mới đến . Nhạc cụ: Trống con  

Ba 

9/12 

 

 

Sáng 

1 159 Tiếng Việt Bài 62: iêc iên iêp  (T1)  

2 160 Tiếng Việt Bài 62: iêc iên iêp  (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 27 Tiếng Anh         REVIEW FOR TEST  BGĐT, vở TV 

4 27 TNXH Vui đón Tết (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5 41 HĐTN Bài 8: An toàn khi vui chơi (T2) BGĐT 

6 14 Đạo đức Giữ trật tự trong trường lớp BGĐT 

7   BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

10/12 

 

 

Sáng 

1 27 GDTC Bài 2. Vận động của tay (T1)      

2 161 Tiếng Việt Bài 63: iêng iêm yêm(T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 162 Tiếng Việt Bài 63: iêng iêm yêm(T2) BGĐT, vở TV   

4  Thư viện Đọc sách thư viện BGĐT, Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 41 Toán Bài học Stem: Dụng cụ tính cộng, tính trừ( T1) BGĐT 

6 163 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

11/12 

 

 

 

Sáng 

1 28 Tiếng Anh 1st Semester Test - Speaking Test BGĐT  

13 164 Tiếng Việt Bài 64: iêt iêu yêu (T1)  

3  Mĩ thuật- TC Nàng tiên cá  

4 28 GDTC Bài 2. Vận động của tay (T2)      

 

Chiều 

5 165 Tiếng Việt Bài 64: iêt iêu yêu (T2) BGĐT, vở TV   

6 28 TNXH   Vui đón Tết (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

12/12 

 

 

Sáng 

1 166 Tiếng Việt Bài 65: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT,Bảng nhóm     

2 167 Tiếng Việt Bài 65: Ôn tập và kể chuyện (T2)  

3 42 Toán Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10(T2) BGĐT  

4  Toán TA Unit 3. Addition and subtraction within 10 BGĐT, vở TV   

 

Chiều 

5 168 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2)  

6 42 HĐTN GD GDĐP Chủ đề 1: Nơi em ở( T1). Sơ kết 

tuần 14. Kế hoạch tuần 15 

BGĐT. Sổ thi đua 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày 27 tháng 11 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


